
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Phòng KT02, Chung cư CT1 Nam Xa La, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

07/03/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU ADN VIỆT NAM

0109923951

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa

4610

2. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết:
- Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các 
sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột;
- Bán buôn thực phẩm chức năng
(Khoản 23 điều 2, điều 14 Luật an toàn thực phẩm 2010)

4632

3. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: - Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế (Điều 1 Nghị 
định 03/2020/NĐ-CP; Khoản10, Điều 91 Nghị định 
54/2017/NĐ-CP)

4649

4. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

5. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

6. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết:
- Bán buôn máy móc, thiết bị y tế (Điều 1 Nghị định 
03/2020/NĐ-CP; Khoản 10, Điều 91 Nghị Định 54/2017/NĐ-
CP)

4659(Chính)

7. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
(Trừ những mặt hàng kinh  doanh bị nhà nước cấm)

4669

8. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
( Trừ họp báo)

8230

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU ADN VIỆT 
NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: ADN VIETNAM IMPORT EXPORT 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0915295155
Email:

Fax:
Website:
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9. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh.

8299

10. Lập trình máy vi tính 6201

11. Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính 6202

12. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính

6209

13. Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan 6311

14. Cổng thông tin
(Trừ hoạt động báo chí)

6312

15. Quảng cáo 7310

16. Bán buôn tổng hợp
(Trừ những mặt hàng kinh doanh bị cấm)

4690

17. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

18. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh

2023

19. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu 
động hoặc tại chợ
Chi tiết: Bán lẻ thực phẩm khô, thực phẩm công nghiệp, đường 
sữa bánh kẹo lưu động hoặc tại chợ

4781

20. Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ 4782

21. Bốc xếp hàng hóa 5224

22. Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi 
giới lao động, việc làm
(Không bao gồm trung tâm môi giới việc làm, chỉ hoạt động 
khi được cơ quan Nhà nước cho phép)

7810

23. Cung ứng lao động tạm thời
(Điều 5 Nghị định số 29/2019/NĐ-CP)

7820

24. Cung ứng và quản lý nguồn lao động
Chi tiết: - Cho thuê lại lao động; (Ghi theo Điều 5 Nghị định 
53/2013/NĐ-CP)
- Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước;
 (Ghi theo Điều 5,6 Nghị định số 29/2019/NĐ-CP)
- Cung ứng và quản lý nguồn lao động đi làm việc ở nước 
ngoài; (Điều 6,7,8,9,10 Nghị định 38/2020/NĐ-CP)

7830

25. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:  
Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4741
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3.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1ĐỖ THỊ 
NGỌC

Việt 
Nam

Số nhà 38,Tổ 11, ngõ 
78 đường Ngọc Thụy, 
Phường Ngọc Thuỵ, 
Quận Long Biên, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

1.000.000.000 33,330 036185007441

2NGUYỄN 
TIẾN DŨNG

Việt 
Nam

Số nhà 38,Tổ 11, ngõ 
78 đường Ngọc Thụy, 
Phường Ngọc Thuỵ, 
Quận Long Biên, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

2.000.000.000 66,670 015087009177

26. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: - Bán lẻ đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, 
kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngữ cốc, bột, tinh bột trong 
các cửa hàng chuyên doanh;
 - Bán lẻ thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chất 
dinh dưỡng (Điều 2, Điều 3 và Chương V Luật An toàn thực 
phẩm 2010)

4772

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       015087009177
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số nhà 38,Tổ 11, ngõ 78 đường Ngọc Thụy, Phường Ngọc Thuỵ, 
Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số nhà 38,Tổ 11, ngõ 78 đường Ngọc Thụy, Phường Ngọc Thuỵ, Quận 
Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN TIẾN DŨNG Nam

01/10/1987 Tày Việt Nam

30/08/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:

3/3Thời gian đăng từ ngày 07/03/2022 đến ngày 06/04/2022


